Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

[bookmark: _Hlk165043563]1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu
Tên dự toán: Mua sắm hóa chất, dụng cụ, vật tư phục vụ quan trắc và phân tích của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai.
Tên gói thầu: Mua sắm hóa chất, dụng cụ, vật tư phục vụ quan trắc và phân tích của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai.
Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày 
Loại hợp đồng: Trọn gói.
Địa điểm thực hiện: Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai.
2 Yêu cầu về kỹ thuật
	2.1 Yêu cầu về kỹ thuật chung
	a. Phạm vi công việc
Phạm vi công việc của nhà thầu chào hàng bao gồm (nhưng không hạn chế) các nội dung sau:
- Các hàng hoá đóng gói theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất, phù hợp với điều kiện vận chuyển để đảm bảo không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển.
- Hàng hóa khi cung cấp cho Chủ đầu tư phải có đầy đủ tài liệu kỹ thuật chi tiết, hướng dẫn sử dụng ... , theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đảm bảo việc kiểm tra, thử nghiệm
- Các mô tả liên quan thông số kỹ thuật của hàng hóa phải được đưa vào trong các tài liệu đi kèm. Các mô tả không có tài liệu sẽ không được chấp nhận. Bất kỳ sai khác kỹ thuật nào so với yêu cầu thông số kỹ thuật đều phải được nêu rõ.
- Mọi hàng hoá không đạt tiêu chuẩn đưa vào hồ sơ dự thầu có thể dẫn đến loại bỏ hồ sơ dự thầu và nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc làm của mình.
- Vận chuyển các hàng hóa theo đúng vị trí và yêu cầu của Chủ đầu tư;
	- Bàn giao hàng hóa phải thỏa mãn các yêu cầu của E-HSMT. Chịu mọi chi phí nghiệm thu và vận chuyển hàng hóa;
	- Chi phí kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao;
	- Bảo hành hàng hóa và các dịch vụ sau bán hàng theo hợp đồng;
- Giá gói thầu đã bao gồm chi phí vận chuyển, bốc vác và các chi phí khác có liên quan
  	b. Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa
	- Nhà thầu tham gia dự thầu phải chào đúng và đủ chủng loại, khối lượng hàng hoá theo yêu cầu của E-HSMT. Nhà thầu dự thầu 1 loại hàng hóa cụ thể, không ghi nhiều loại hoặc tương đương
	- Nhà thầu phải cung cấp các chứng nhận, tài liệu cần thiết đối với hàng hóa theo E-HSMT và dịch vụ cung cấp (nếu có);
	c. Nghiệm thu bàn giao
	- Công việc chỉ được coi là hoàn thành khi hai bên ký biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.
	- Mọi thủ tục nghiệm thu bàn giao được thực hiện theo đúng qui định của Pháp luật. Nhà thầu có quyền đưa vào trong đề xuất tài chính toàn bộ các chi phí cần thiết để đảm bảo cho mình nhận được chứng chỉ hoàn thành công việc...
2.2 Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:
Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng Tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết dưới đây để minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng, sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt hơn” so với các yêu cầu tối thiểu. Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:

	Stt
	Tên hàng hóa
	Mô tả kỹ thuật
	Quy cách
	ĐVT
	Số lượng
	HSD tối thiểu (năm)
	Ghi chú

	1
	1,10-phenanthroline monohydrate
	· C12H8N2.H2O
· Tinh khiết phân tích 
· Đáp ứng theo tiêu chuẩn ACS 
· Độ tinh khiết: ≥ 99.5 % 
	10g
	Chai
	4
	> 1
	

	2
	Bạc sulfate (Ag2SO4)
	· Ag2SO4
· Tinh khiết phân tích
·  Đáp ứng theo tiêu chuẩn ACS hoặc AR
· Độ tinh khiết: ≥ 99,7%
	100g
	Chai
	6
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	3
	Tinh thể cadmium (0,3-1,6mm)
	· Cd
· Tinh khiết phân tích 
· Độ không tinh khiết: Cu: ≤ 0.002 %; Fe:  ≤ 0.001 %; Pb: ≤0.01 %; Zn: ≤0.005 %
	250g
	Chai
	1
	2
	Lấy hàng có kích thước cận trên

	4
	Phenolphtalein (C20H14O4)
	· C20H14O4
· Tinh khiết phân tích 
· Đáp ứng theo tiêu chuẩn ACS 
· Độ tinh khiết: ≥ 99,0%
	25g
	Chai
	1
	2
	

	5
	EDTA
	· C10H14N2O8Na2.2H2O
· Tinh khiết phân tích
· Đạt tiêu chuẩn ACS; 
· Độ tinh khiết: ≥ 99.0%
	1.000g
	Chai
	1
	1.5
	

	6
	Amonium molybdat
	·  (NH4)6Mo7O24·4H2O
· Tinh khiết phân tích
· Đạt tiêu chuẩn ACS hoặc AR
· Độ tinh khiết: 81.0 - 83.0 %
	250g
	Chai
	2
	1.5
	

	7
	Sulfanilamide
	· C6H8N2O2S
· Tinh khiết phân tích
· Đáp ứng theo tiêu chuẩn ACS hoặc AR; 
· Độ tinh khiết: ≥ 99%  
	100g
	Chai
	1
	1.5
	

	8
	Hydroxylammonium chloride
	· NH2OH.HCl
· Tinh khiết phân tích
· Đáp ứng theo tiêu chuẩn ACS hoặc AR;
· Độ tinh khiết : ≥ 98.0 %  
	500g
	Chai
	5
	> 1
	

	9
	Thủy ngân sulfate
	· HgSO4
· Tinh khiết phân tích
· Đáp ứng theo tiêu chuẩn ACS hoặc AR
· Độ tinh khiết: ≥ 98.0 %; Cl-: ≤ 0.003 %; (NO₃)-: ≤ 0.005 %; Fe: ≤ 0.005 %; Thủy ngân (I) (theo Hg): ≤ 0.15 % 
	250g
	Chai
	3
	1.5
	

	10
	Natri oxalat
	· Na2O2C4
· Tinh khiết phân tích
· Đạt tiêu chuẩn ACS
· Độ tinh khiết: ≥ 99.5
	25g
	Chai
	1
	2
	

	11
	Axit barbituric
	· C4H4N2O3
· Tinh khiết phân tích
· Đạt tiêu chuẩn ACS.
· Độ tinh khiết: ≥ 99; Cl-: ≤ 40 ppm; 
	100g
	Chai
	6
	> 1
	

	12
	NEDA [N-(1-Naphthyl) ethylene diamine dihydrochloride]
	· C12H16Cl2N2
· Tinh khiết phân tích
· Đáp ứng theo tiêu chuẩn ACS 
· Độ tinh khiết ≥98% 
	25g
	Chai
	1
	> 1
	

	13
	Axit amidosulfuric
	· H3NO3S
· Tinh khiết phân tích.
· Đáp ứng theo tiêu chuẩn ACS 
· Độ tinh khiết: ≥ 99.0%.
· Cl- ≤ 100 ppm; NO3- ≤ 20 ppm; SO42- ≤ 500 ppm; kim loại nặng (Pb) ≤ 5 ppm; Fe ≤ 5 ppm.
	100g
	Chai
	1
	1.5
	

	14
	Thủy ngân II chloride
	· HgCl2
· Tinh khiết phân tích
· Đáp ứng theo tiêu chuẩn ACS hoặc AR; 
· Độ tinh khiết: ≥ 99.5 %; Fe: ≤ 0.002 %; 
	250g
	Chai
	8
	1.5
	

	15
	Pararosaniline hydrochloride
	· C19H18N3Cl
· Tinh khiết phân tích. 
Độ tinh khiết: ≥ 85% (purity HPLC)
	25g
	Chai
	1
	1.5
	

	16
	Metyl đỏ
	· C15H15N3O2
· Tinh khiết phân tích
· Đáp ứng theo tiêu chuẩn ACS
	25g
	Chai
	1
	2
	

	17
	Bromophenol blue
	· C19H10Br4O5S
· Tinh khiết phân tích
· Đáp ứng theo tiêu chuẩn ACS
	5g
	Chai
	1
	1.5
	

	18
	Methylen blue
	· C16H18ClN3S·3H2O
· Tinh khiết phân tích
· Đáp ứng theo tiêu chuẩn Dược điển Châu Âu
	10g
	Chai
	1
	1.5
	

	19
	Đồng sulfat
	· CuSO4
· Tinh khiết phân tích
· Đạt tiêu chuẩn ACS hoặc AR
· Độ tinh khiết : ≥ 99.0 %
	500g
	Chai
	18
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	20
	Kali iodua
	· KI
· Tinh khiết phân tích
· Đáp ứng theo tiêu chuẩn ISO
· Độ tinh khiết: 99.5 - 100.5% 
	500g
	Chai
	1
	1.5
	

	21
	Axit ascorbic
	· C6H8O6
· Tinh khiết phân tích
· Đạt tiêu chuẩn ACS hoặc AR
· Độ tinh khiết: ≥99.0 %
	100g
	Chai
	16
	> 1
	

	22
	Axit sulfanilic
	· NH2C6H4SO3H
· Tinh khiết phân tích 
· Đạt tiêu chuẩn ACS hoặc AR
· Độ tinh khiết: ≥ 99.0 % 
	100g
	Chai
	6
	> 1
	

	23
	Kẽm Sulfat
	· ZnSO4
· Tinh khiết phân tích 
· Đạt tiêu chuẩn ACS
· Hàm lượng: ≥ 99.5%
	500g
	Chai
	1
	1.5
	

	24
	Kali permanganat
	· KMnO4
· Tinh khiết phân tích 
· Đáp ứng theo tiêu chuẩn ACS; 
· Độ tinh khiết: ≥ 99 % ; 
	250g
	Chai
	3
	1.5
	

	25
	Natri hydroxide (NaOH)
	· NaOH
· Tinh khiết phân tích 
· Đạt tiêu chuẩn ACS 
· Độ tinh khiết: ≥ 99.0 %
	1.000g
	Chai
	9
	2
	

	26
	Natri hydroxide (NaOH) – TQ
	· NaOH
· Tinh khiết phân tích 
· Đạt tiêu chuẩn AR
· Độ tinh khiết: ≥ 99.0 %
	500g
	Chai
	73
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	27
	Natri hydroxide (NaOH) công nghiệp
	· NaOH
· Độ tinh khiết: ~95–98%
	25000g
	bộ
	1
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	28
	Natri clorua
	· NaCl
· Tinh khiết phân tích 
· Đáp ứng theo tiêu chuẩn ACS; 
· Độ tinh khiết: ≥ 99.5 %
	500g
	Chai
	1
	1.5
	

	29
	Sắt (III) clorua
	· FeCl3.6H2O
· Tinh khiết phân tích 
· Đáp ứng theo tiêu chuẩn ACS; 
· Độ tinh khiết: ≥ 99.0 %
	250g
	Chai
	1
	1.5
	

	30
	Diamonium hydro ortophosphat
	· (NH4)2HPO4
· Tinh khiết phân tích 
· Đáp ứng theo tiêu chuẩn ACS 
· Độ tinh khiết: ≥ 99.0 %; 
	500g
	Chai
	2
	1.5
	

	31
	Tri natri phosphat
	· Na3PO4·12H2O
· Tinh khiết phân tích 
· Đáp ứng theo tiêu chuẩn ACS hoặc AR
· Độ tinh khiết: ≥ 98%
	500g
	Chai
	1
	≥ 3 năm
	

	32
	Natri salicylate
	· C7H5NaO3
· Tinh khiết phân tích 
Độ tinh khiết: ≥ 99.5 % 
	1.000g
	Chai
	3
	1.5
	

	33
	Trisodium citrate dihydrate
	· C6H5Na3O7.2H2O
· Tinh khiết phân tích 
· Đáp ứng theo tiêu chuẩn ACS; 
· Độ tinh khiết: ≥ 99.0 %; 
	500g
	Chai
	6
	> 1
	

	34
	L-Cystine
	· C6H12N2O4S2
· Tinh khiết phân tích 
· Đáp ứng theo tiêu chuẩn ACS;
· Độ tinh khiết: ≥ 99.0%
	1000g
	Chai
	1
	≥ 3 năm
	

	35
	Phenol
	· C6H5OH
· Tinh khiết phân tích 
· Đáp ứng theo tiêu chuẩn ACS; 
· Độ tinh khiết: ≥99.0% 
	250g
	Chai
	2
	2
	

	36
	Kali hydroxide
	· KOH
· Tinh khiết phân tích 
· Đáp ứng theo tiêu chuẩn ACS
· Độ tinh khiết: ≥ 85.0 %
	25g
	Chai
	1
	1.5
	

	37
	N,N - dimetyl - 1,4 - phenylendiamin oxalate
	· [(CH3)2NC6H4NH2]2·H2C2O4
· Tinh khiết phân tích
· Đáp ứng theo tiêu chuẩn ACS
· Độ tinh khiết:  ≥ 98%
	5g
	Chai
	1
	1.5
	

	38
	Bari perchlorate
	· Ba(ClO4)2
· Tinh khiết phân tích
· Đáp ứng theo tiêu chuẩn ACS
· Độ tinh khiết:  ≥ 99%
	100g
	Chai
	1
	2
	

	39
	Arabinogalactan
	· Tinh khiết phân tích.
· Độ tinh khiết:  ≥ 80%
	100g
	Chai
	1
	1.5
	

	40
	N,N-dimethyl-p-phenylenediamine.2HCl
	· (CH3)2NC6H4NH2·2HCl
· Tinh khiết phân tích
· Đáp ứng theo tiêu chuẩn ACS 
· Độ tinh khiết:  ≥ 99.0% 
	10g
	Chai
	1
	1.5
	

	41
	Polyseed BOD innoculum
	- Dùng làm chủng giống (seed) cho thử nghiệm BOD₅.
· - Viên nén màu nâu nhạt.
	50 viên
	Hộp
	1
	1.5
	

	42
	Magnesium sulfate heptahydrate
	· MgSO4 · 7H2O
· Tinh khiết phân tích 
· Đáp ứng theo tiêu chuẩn ACS; 
· Độ tinh khiết: ≥ 99.0% 
	100g
	Chai
	1
	1.5
	

	43
	Kali peroxodisulfate
	· K2S2O8
· Tinh khiết phân tích
· Đáp ứng theo tiêu chuẩn ACS 
· Độ tinh khiết: ≥ 99.0 %
	1000g
	Chai
	3
	1.5
	

	44
	Amonium acetat
	· CH3COONH4
· Tinh khiết phân tích 
· Đáp ứng theo tiêu chuẩn ACS; 
· Độ tinh khiết: ≥ 98.0 % 
	500g
	Chai
	20
	> 1
	

	45
	Kali clorua
	· KCl
· Tinh khiết phân tích 
· Đáp ứng theo tiêu chuẩn ACS
· Độ tinh khiết: ≥ 99.5 % 
	1.000g
	Chai
	1
	> 1
	

	46
	Muối morh
	· (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O
· Tinh khiết phân tích
· Đáp ứng theo tiêu chuẩn ACS; 
· Độ tinh khiết :≥ 99.0%; 
	500g
	Chai
	1
	> 1
	

	47
	Amonium clorua
	· NH4Cl
· Tinh khiết phân tích 
· Đáp ứng theo tiêu chuẩn ACS; 
· Độ tinh khiết : ≥ 99.8 %; 
	500g
	Chai
	15
	> 1
	

	48
	Axít boric
	· H3BO3
· Tinh khiết phân tích 
· Đáp ứng theo tiêu chuẩn AR; 
· Độ tinh khiết: ≥ 99.5%; 
	500g
	Chai
	6
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	49
	Natri dihidro phosphat
	· NaH2PO4 * H2O
· Tinh khiết phân tích 
· Đáp ứng theo tiêu chuẩn ACS; 
· Độ tinh khiết: ≥ 99.0% ; 
	500g
	Chai
	1
	2
	

	50
	Natri hydro cacbonat
	· NaHCO3
· Tinh khiết phân tích
· Đáp ứng theo tiêu chuẩn ACS
· Độ tinh khiết:  ≥ 99.9%
	500g
	Chai
	1
	2
	

	51
	Cloramin T
	· CH3C6H4SO2NClNa.3H2O
· Tinh khiết phân tích
· Đáp ứng theo tiêu chuẩn ACS; 
· Độ tinh khiết: ≥ 99.0%; 
	250g
	Chai
	1
	2
	

	52
	Aluminium kali sufate –dodecahydrate
	· KAl(SO4)2 * 12 H2O
· Tinh khiết phân tích 
· Đáp ứng theo tiêu chuẩn ACS; 
· Độ tinh khiết: ≥ 99.0%; 
	1000g
	Chai
	1
	1.5
	

	53
	Florisil 100-200 mesh
	· MgO3Si
· Tinh khiết phân tích 
· Đáp ứng theo tiêu chuẩn ACS;
	1000g
	Chai
	1
	2
	

	54
	Magnesium oxit
	· MgO
· Tinh khiết phân tích 
· Đáp ứng theo tiêu chuẩn ACS hoặc AR  
· Độ tinh khiết: ≥ 96.0 % 
	500g
	Chai
	2
	2
	

	55
	Kali natri tartrat
	· C4H4KNaO6.4 H2O
· Tinh khiết phân tích 
· Đáp ứng theo tiêu chuẩn ACS;
· Độ tinh khiết: ≥ 99.0% 
	1.000g
	Chai
	20
	> 1
	

	56
	Acid Stearic
	· C18H36O2
· Tinh khiết phân tích 
· Đáp ứng theo tiêu chuẩn ACS
· Độ tinh khiết (GC): 99.5%
· Độ tinh khiết (TLC): 100.0%
	1g
	Chai
	1
	1.5
	

	57
	Axit succinic
	· HOOCCH2CH2COOH
· Tinh khiết phân tích 
· Đáp ứng theo tiêu chuẩn ACS; 
· Độ tinh khiết: ≥ 99.5; 
	250g
	Chai
	2
	1.5
	

	58
	Magnesium sulfate monohydrate (MgSO4.1H2O)
	· MgSO4.1H2O
· Tinh khiết phân tích.
· Đáp ứng theo tiêu chuẩn ACS hoặc AR 
· Độ tinh khiết:  ≥ 97%; 
	500g
	Chai
	1
	> 1
	

	59
	1,5 - Diphenyl carbazide
	· C13H14N4O
· Tinh khiết phân tích 
· Đáp ứng theo tiêu chuẩn ACS; 
· Độ tinh khiết (DSC): ≥ 98 %
	25g
	Chai
	2
	2
	

	60
	4 - Amino - 2,3 – Dimetyl
	·  C11H13N3O
· Tinh khiết phân tích
· Đáp ứng theo tiêu chuẩn ACS; 
· Độ tinh khiết: ≥ 99; 
	100g
	Chai
	3
	> 1
	

	61
	Natri sulfate (Na2SO4)
	· Na2SO4
· Tinh khiết phân tích 
· Đáp ứng theo tiêu chuẩn AR
· Độ tinh khiết: ≥ 99.0 % 
	500g
	Chai
	106
	> 1
	

	62
	Natri sulfate
	· Na2SO4
· Tinh khiết phân tích 
· Đáp ứng theo tiêu chuẩn ACS
· Độ tinh khiết : ≥ 99.0 % ;
	500g
	Chai
	1
	2
	

	63
	Kali sulfate (K2SO4)
	· K2SO4
· Tinh khiết phân tích 
· Đáp ứng theo tiêu chuẩn ACS
· Độ tinh khiết: ≥ 99.0 % ; 
	500g
	Chai
	9
	2
	

	64
	Urea (CH₄N₂O)
	· CH4N2O
· Tinh khiết phân tích
· Đáp ứng theo tiêu chuẩn ACS; 
· Độ tinh khiết: ≥ 99.0%
	500g
	Chai
	5
	> 1
	

	65
	Amoni - 1 - pyrolydinthiocarbamat
	· C5H12N2S2
· Tinh khiết phân tích 
· Đáp ứng theo tiêu chuẩn ACS; 
· Độ tinh khiết: ≥ 98.0%; 
	25g
	Chai
	1
	1.5
	

	66
	Dichloroisocyanuric acid sodium salt dihydrate
	· C3Cl2N3NaO3 · 2H2O
· Tinh khiết phân tích
· Đáp ứng theo tiêu chuẩn ACS; 
· Độ tinh khiết: ≥ 98.0 %; 
	100g
	Chai
	1
	> 1
	

	67
	Devarda alloy
	· Thành phần: Nhôm (Al): 44–46%, Đồng (Cu): 49–51%, Kẽm (Zn): 4–6%
	1.000g
	Chai
	1
	2
	

	68
	Dung dịch chuẩn As (V) 1000ppm
	· Nồng độ  (As) ~ 1000 mg/L
· H3AsO4 trong HNO3; 
· Liên kết chuẩn NIST, có chứng nhận ISO 17025, 17034
	500ml
	Chai
	1
	≥ 3
	

	69
	Dung dịch chuẩn Cd 1000ppm
	· Nồng độ (Cd) ~ 1000 mg/L. 
· Cd(NO3)2 trong HNO3; 
· Liên kết chuẩn NIST, có chứng nhận ISO 17025, 17034
	100ml
	Chai
	1
	1.5
	

	70
	Dung dịch chuẩn Cr (III) 1000ppm
	· Nồng độ (Cr) ~ 1000 mg/L.
· Cr(NO3)3 trong HNO3; 
· Liên kết chuẩn NIST, có chứng nhận ISO 17025, 17034
	100ml
	Chai
	1
	1.5
	

	71
	Dung dịch chuẩn Cu 1000ppm
	· Nồng độ (Cu) ~ 1000 mg/L. 
· Cu(NO3)2 trong HNO3; 
· Liên kết chuẩn NIST, có chứng nhận ISO 17025, 17034
	100ml
	Chai
	1
	1.5
	

	72
	Dung dịch chuẩn K 1000ppm
	· Nồng độ (K) ~ 1000 mg/L. 
· KNO3 trong HNO3; 
Liên kết chuẩn NIST, có chứng nhận ISO 17025, 17034
	100ml
	Chai
	1
	1.5
	

	73
	Dung dịch chuẩn Mn 1000ppm
	· Nồng độ (Mn) ~ 1000 mg/L. 
· Mn(NO3)2 trong HNO3; 
· Liên kết chuẩn NIST, có chứng nhận ISO 17025, 17034
	100ml
	Chai
	1
	1.5
	

	74
	Dung dịch chuẩn Pb 1000ppm
	· Nồng độ  (Pb) ~ 1000 mg/L. 
· Pb(NO3)2 trong HNO3; 
· Liên kết chuẩn NIST, có chứng nhận ISO 17025, 17034
	500ml
	Chai
	1
	≥ 3 năm
	

	75
	Dung dịch chuẩn Zn 1000ppm
	· Nồng độ (Zn) ~ 1000 mg/L. 
· Zn(NO3)2 trong HNO3; 
· Liên kết chuẩn NIST, có chứng nhận ISO 17025, 17034
	100ml
	Chai
	1
	1.5
	

	76
	Ống chuẩn axit sunfuric 0,1N
	· Ống chuẩn, pha thành 1000 ml, c(H₂SO₄) = 0.05 mol/l (0.1 N); 
· Liên kết chuẩn NIST, có chứng nhận ISO 17025, 17034
	1 ống
	Ống
	1
	1.5
	

	77
	Ống chuẩn iot 0.1N
	·  Ống chuẩn, pha thành 1000 ml, c(I₂) = 0.05 mol/l (0.1 N) ; 
· Liên kết chuẩn NIST, có chứng nhận ISO 17025, 17034
	1 ống
	Ống
	2
	1.5
	

	78
	Ống chuẩn natri thiosulfat 0,1N
	· Ống chuẩn, pha thành 1000 ml, c(Na₂S₂O₃) = 0.1 mol/l (0.1 N); 
· Liên kết chuẩn NIST, có chứng nhận ISO 17025, 17034
	1 ống
	Ống
	6
	1.5
	

	79
	Ống chuẩn natri clorua 0,1N
	· Ống chuẩn, pha thành 1000 ml, c(NaCl) = 0.1 mol/l (0.1 N); 
· Liên kết chuẩn NIST, có chứng nhận ISO 17025, 17034
	1 ống
	Ống
	1
	1.5
	

	80
	Dung dịch độ dẫn 84 µm/cm
	· Nồng độ 84 ± độ không đảm bảo đo (25oC) 
· Liên kết chuẩn NIST, có chứng nhận ISO 17025, 17034
	500ml
	Chai
	10
	2
	

	81
	Dung dịch độ dẫn 1413µm/cm
	· Nồng độ 1413 ± độ không đảm bảo đo (25oC) 
Liên kết chuẩn NIST, có chứng nhận ISO 17025; 17034
	500ml
	Chai
	10
	2
	

	82
	Dung dịch độ dẫn 12880 µm/cm
	· Nồng độ 12880 ± độ không đảm bảo đo (25oC) 
· Liên kết chuẩn NIST, có chứng nhận ISO 17025, 17034
	500ml
	Chai
	9
	2
	

	83
	Dung dịch pH 4
	· Dung dịch đệm pH 4.00 (20°C)
· Liên kết chuẩn NIST, có chứng nhận ISO 17025, 17034
	1.000ml
	Chai
	7
	2
	

	84
	Dung dịch pH 7
	- Dung dịch đệm pH 7.00 (20°C)
· - Liên kết chuẩn NIST, có chứng nhận ISO 17025, 17034
	1.000ml
	Chai
	8
	2
	

	85
	Dung dịch chuẩn NH4+ 1000ppm
	· Nồng độ (NH4+) ~1000 mg/L. 
· NH4Cl trong H2O; 
· Liên kết chuẩn NIST, có chứng nhận ISO 17025, 17034
	500ml
	Chai
	1
	1.5
	

	86
	Dung dịch chuẩn NO3 1000ppm
	· Nồng độ (NO3-): ~1000 mg/L. 
· NaNO3 trong H2O; 
· Liên kết chuẩn NIST, có chứng nhận ISO 17025, 17034
	500ml
	Chai
	2
	> 1
	

	87
	Dung dịch chuẩn PO4 1000ppm
	· Nồng độ (PO43-): ~1000 mg/L. 
· KH2PO4 trong H2O; 
· Liên kết chuẩn NIST, có chứng nhận ISO 17025, 17034
	500ml
	Chai
	1
	1.5
	

	88
	Dung dịch chuẩn NO2 1000ppm
	· Nồng độ (NO2-): ~1000 mg/L. 
· NaNO2 trong H2O; 
· Liên kết chuẩn NIST, có chứng nhận ISO 17025, 17034
	500ml
	Chai
	1
	1.5
	

	89
	Dung dịch chuẩn F- 1000ppm
	· Nồng độ (F): ~1000 mg/L. 
· NaF trong H2O; 
· Liên kết chuẩn NIST, có chứng nhận ISO 17025, 17034
	100ml
	Chai
	1
	1.5
	

	90
	Chuẩn Ba 1000ppm
	· Nồng độ (Ba) ~1000 mg/L. 
· Ba(NO3)2 trong HNO3; 
· Liên kết chuẩn NIST, có chứng nhận ISO 17025, 17034
	100ml
	Chai
	1
	1.5
	

	91
	Dung dịch chuẩn Se 1000ppm
	· Nồng độ (Se) ~1000 mg/L. 
· SeO2 trong HNO3 
· Liên kết chuẩn NIST, có chứng nhận ISO 17025, 17034
	500ml
	Chai
	1
	≥ 3 năm
	

	92
	DD Chuẩn Sb 1000ppm
	· Nồng độ (Sb) ~ 1000 mg/L. 
· Sb2O3 trong HCl 
· Liên kết chuẩn NIST, có chứng nhận ISO 17025, 17034.
	500ml
	Chai
	1
	≥ 4
	

	93
	Dung dịch chuẩn Ca 1000ppm
	· Nồng độ (Ca) ~1000 mg/L. 
· Ca(NO3)2 trong HNO3 
· Liên kết chuẩn NIST, có chứng nhận ISO 17025, 17034
	500ml
	Chai
	1
	≥ 3 năm
	

	94
	Dung dịch pH 10
	- Dung dịch đệm pH 10.00 (20°C)
· - Liên kết chuẩn NIST, có chứng nhận ISO 17025, 17034
	1.000ml
	Chai
	8
	2
	

	95
	Phosphat matrix modifier (AAS)
	· Nồng độ ((NH4)H2PO4): 100 ± 2 g/l
· Liên kết chuẩn NIST, có chứng nhận ISO 17025, 17034
	50ml
	Chai
	1
	2
	

	96
	Ống chuẩn bạc nitrate 0,1N
	· Ống chuẩn pha thành 1000 ml, c(AgNO₃) = 0.1 mol/l (0.1 N)
· Liên kết chuẩn NIST, có chứng nhận ISO 17025, 17034
	1 ống
	Ống
	1
	1.5
	

	97
	Ống chuẩn Ca 1000ppm
	· Ống chuẩn chứa 1000 mg Ca, (CaCl2 in 6.5% HCl); 
· Liên kết chuẩn NIST, có chứng nhận ISO 17025, 17034
	1 ống
	Ống
	1
	1.5
	

	98
	Ammonium sulfide solution
	· Nồng độ 40.0 - 48.0% (theo chuẩn độ Na2S2O3)
· Tinh khiết phân tích
	100ml
	Chai
	1
	2
	

	99
	Chuẩn Phenol đơn chất 5000 mg/L trong dung môi methanol
	· Nồng độ 5000 mg/L ± độ không đảm bảo đo trong dung môi methanol 
· Liên kết chuẩn NIST, có chứng nhận ISO 17025, 17034.
	1ml
	Chai
	1
	> 1
	

	100
	Dung dịch chuẩn Co 1000ppm
	· Nồng độ (Co) ~1000 mg/L.
· Co(NO3)2 trong HNO3; 
· Liên kết chuẩn NIST, có chứng nhận ISO 17025, 17034
	500ml
	Chai
	1
	≥ 3 năm
	

	101
	Chuẩn đồng hành alpha-HCH D6
	· C6D6Cl6
· Tinh khiết phân tích.
· Độ tinh khiết: ≥ 98%.
· Có chứng nhận ISO 17025, 17034.
	1ml
	Chai
	3
	> 1
	

	102
	Dung dịch chuẩn độ màu 500 Pt-Co
	· CoCl2·6H2O, K2 [PtCl6]
· Nồng độ 500 Pt-Co ± độ không đảm bảo đo 
· Liên kết chuẩn NIST, có chứng nhận ISO 17025, 17034
	500ml
	Chai
	2
	2
	

	103
	Dung dịch chuẩn độ đục 400NTU
	· Nồng độ 400 NTU ± độ không đảm bảo đo, 
· Liên kết chuẩn NIST, có chứng nhận ISO 17025, 17034
	500ml
	Chai
	1
	1.5
	

	104
	Chuẩn TSS 1000mg/L
	· Nồng độ 1000 mg/L ± độ không đảm bảo đo 
· Liên kết chuẩn NIST, có chứng nhận ISO 17025, 17034
	500ml
	Chai
	3
	1.5
	

	105
	Dung dịch làm sạch điện cực
	· Mục đích: Dùng cho điện cực pH/ORP của máy HQ40d
· Thành phần chính: Khoảng 10% axit phosphoric (H₃PO₄) và các chất hoạt động bề mặt nhẹ
	500ml
	Chai
	2
	> 1
	

	106
	MBAS/LAS Surfactants – 1000 mg/l
	· Nồng độ 1000 mg/L ± độ không đảm bảo đo 
· Liên kết chuẩn NIST, có chứng nhận ISO 17025, 17034
	15ml/ống
	Ống
	1
	2
	

	107
	DD chuẩn TOC, CRM 100mg/l
	· Nồng độ TOC, CRM 100 mg/L ± độ không đảm bảo đo
· Liên kết chuẩn NIST, có chứng nhận ISO 17025, 17034
	100ml
	Chai
	3
	1.5
	

	108
	DD chuẩn COD, CRM 2000mg/l
	· Nồng độ COD, CRM 2000 mg/L ± độ không đảm bảo đo
· Liên kết chuẩn NIST, có chứng nhận ISO 17025, 17034
	100ml
	Chai
	2
	1.5
	

	109
	DD chuẩn BOD, CRM 500mg/l
	· Nồng độ BOD, CRM 500 mg/L ± độ không đảm bảo đo
· Liên kết chuẩn NIST, có chứng nhận ISO 17025, 17034
	500ml
	Chai
	2
	1.5
	

	110
	Chuẩn Cyanide 1000mg/L
	· Nồng độ CN ~ 1000 mg/L ± độ không đảm bảo đo
· Liên kết chuẩn NIST, có chứng nhận ISO 17025, 17034
	500ml
	Chai
	1
	≥ 2 năm
	

	111
	Chuẩn clorin 1mg/L (ống/1.5ml)
	· Nồng độ Total Residual Chlorine Concentrate:  ~ 1 mg/L ± độ không đảm bảo đo
· Liên kết chuẩn NIST, có chứng nhận ISO 17025, 17034
	24 ống/hộp
	Hộp
	3
	9 tháng
	

	112
	Hỗn hợp nội chuẩn EPA 8270 nồng độ 4000 μg/mL trong dung môi dichloromethane (1,4-dichlorobenzene-d4, naphthalene-d8, acenaphthene-d10, phenanthrene-d10, chrysene-d12, perylene-d12)
	· Hỗn hợp nội chuẩn EPA 8270 gồm: 1,4-dichlorobenzene-d4, naphthalene-d8, acenaphthene-d10, phenanthrene-d10, chrysene-d12, perylene-d12 
· Nồng độ: ~4000 µg/mL trong dung môi dichloromethane, 
· Có chứng nhận ISO 17025, 17034
	1ml
	Chai
	1
	> 1
	

	113
	Màng lọc vi sinh Ø47mm, lỗ 0,45μm
	· Chất liệu: Hỗn hợp cellulose ester gồm cellulose nitrate và cellulose acetate
· Kích thước: 8x8x5cm
· Đường kính: 47mm 
· Kích cỡ lỗ: 0.45 µm
· Dùng để lọc mẫu nước trong giai đoạn tiền tăng sinh thông số vi sinh.
	100 tấm
	Hộp
	3
	
	

	114
	Giấy parafilm
	· Chất liệu: Hỗn hợp polioefin và paraffin
· Kích thước: 10cm x 3800cm.
· 
· - Nhiệt độ sử dụng tối đa: -45°C to 80°C lên tới 48 giờ
	100 x 38.100mm
	Cuộn
	1
	
	

	115
	Giấy lọc băng vàng 110mm
	· Chất liệu: Cellulose.
· Đường kính 110mm
· Lỗ lọc kích thước: 15-20µm
· Thời gian lọc từ 35~70s
Trọng lượng: 80 ± 4 g/m
	100 tờ/hộp
	hộp
	53
	
	

	116
	Giấy lọc băng xanh 110mm
	· Chất liệu: Cấu tạo 100% cotton linter cellulose,
· Đường kính: 110 mm
· Thích hợp lọc các hạt mịn (<5 µm)
· Tốc độ lọc: 570s
· Khối lượng: 118 g/m2
	100 tờ
	Hộp
	150
	
	

	117
	Bông gòn thấm
	· 100% bông sợi tự nhiên không lẫn tạp chất, không pha poly
	1kg
	Kg
	6
	
	

	118
	Bông gòn không thấm
	· Bông tự nhiên hoặc sợi tổng hợp (polyester) đã được xử lý hoặc tráng lớp kỵ nước, không thấm nước.
	1kg
	Kg
	6
	
	

	119
	Đầu côn trắng 0.5-5 mL
	· Chất liệu: PP không tiệt trùng, chịu được hóa chất. 
· Đầu tip màu trắng 
· Thể tích: 0.5-5 ml
	200 cái/bịch
	Bịch
	15
	
	

	120
	Đầu côn xanh 1000μl
	· Chất liệu: PP
· Màu sắc: xanh lam
· Thể tích: 50 – 1000 µl
	1000 cái/bịch
	Bịch
	1
	
	

	121
	Cồn 96o
	· C2H5OH
· Hàm lượng 96%
	10 lít
	Can
	25
	
	

	122
	Giấy lọc thuỷ tinh TSS 47mm, lỗ 0.45μm
	· Chất liệu: sợi thuỷ tinh
· Đường kính: 47 mm
· Lỗ lọc: 0.45 µm
· Thời gian chảy: 28s
· Trọng lượng: 48 g/m2
Khả năng chịu nhiệt lên tới 500ºC
	100 tờ/hộp
	Hộp
	60
	
	

	123
	Thuốc thử kovac
	· Thành phần: n-Butanol; HCl; 4-dimethylaminobenzaldehyde.
· Thử phản ứng sinh hóa - khả năng sinh Indol cho thông số Shigella.
	100 mL
	Chai
	1
	> 1
	

	124
	Giấy lọc sợi thủy tinh GF/F 0.7µm, 47mm
	· Chất liệu: Vi sợi thủy tinh, bề mặt nhẵn, mịn
· Đường kính: 47mm
· Kích thước lỗ lọc: 0.7µm
· Tốc độ lọc: 325 giây
·  Khối lượng: 75g/m2
· Nhiệt độ có thể sử dụng: 500oC
	100 tờ/hộp
	Hộp
	1
	
	

	125
	Thuốc thử clorin (sử dụng cho 25mL mẫu)
	· Tinh khiết phân tích
· Để xác định clo tự do bằng phương pháp DPD (Hach 8021).
· Dải đo: LR: lên đến 2.00 mg/L; MR: 0.05-4.00 mg/L; HR: 0.1-10.0 mg/L. 
· Cỡ mẫu: LR: 25 mL; MR: 10 mL; HR: 5 mL. 
	100 gói/bịch
	Bịch
	12
	> 1
	

	126
	Giấy chỉ thị nhiệt 3M
	· Thành phần: keo, hóa chất hấp thụ nhiệt và cao su khô tự nhiên.
Kích thước: 55m x 12mm
	12 x 55.000mm
	Cuộn
	1
	
	

	127
	Silicagen (1-3 mm, dùng cho bình hút ẩm)
	· Dạng hạt ~ 1 - 3 mm; 
· Khả năng hấp thụ nước: 24 giờ;  
· Độ ẩm (80%): ≥ 25.0 %
· Hao hụt khối lượng khi sấy (140°C): ≤ 2.0%
	1kg/chai
	chai
	6
	2
	

	128
	Màng lọc syringe dùng để lọc môi trường nuôi cấy vi sinh kích thước lỗ 0,2 μm
	· Thành phần: Surfactant-free Cellulose Acetate (SFCA)
· Kích thước: 200 x 130 x 100mm
· Kích thước lỗ lọc: 0.2μm.
· Sử dụng để lọc môi trường hóa chất vi sinh 
	50 cái/hộp
	Hộp
	1
	
	

	129
	Ống giữ chủng chuẩn 1ml
	· Ống lưu trữ chủng vi sinh, hỗn hợp 4 màu
· Chứa các hạt lưu trú và có môi trường pha sẵn
	81 ống/hộp
	Hộp
	1
	
	

	130
	Bộ thuốc nhuộm gram
	· Bộ nhuộm cho phương pháp nhuộm Gram; bộ gồm 5 chai 500ml: dung dịch tím tinh thể; dung dịch Lugol; dung dịch khử màu (2 chai) và dung dịch Safranine
· Staphylococcus aureus: xanh tím đậm
E coli: màu hồng sang màu đỏ
	5x500ml
	Bộ
	1
	1.5
	

	131
	Giấy lọc bụi thủy tinh 47mm (lỗ lọc <= 0,3µm) (GF75) (100 tờ/ hộp)
	· Chất liệu: sợi thuỷ tinh
· Đường kính: 47 mm
· Kích thước lỗ lọc: 0.3 µm
· Tốc độ chảy: 84 giây
· Khả năng chống chịu với hóa chất cao. Lưu được các hạt rất nhỏ, mịn. 
· Có khả năng chịu nhiệt tốt (500oC) 
	100 tờ/hộp
	Hộp
	10
	
	

	132
	Giấy lau kính 8 x 11,5cm
	· Chất liệu: sợi cellulose, không chứa silicone
· Kích thước: 80 x 115 mm
· Độ dày: 0.035 – 0.040 mm
	25 tờ/hộp
	Hộp
	1
	
	

	133
	Giấy lọc bụi 110mm (lỗ lọc <= 1,0µm; độ dày <= 0,25mm - GA55) 
	- Chất liệu: sợi thủy tinh (glass microfilber), không chất kết dính.
- Đường kính: 110 mm
- Kích thước lỗ lọc: 0.6 μm
- Tốc độ chảy: 23 giây
- Khối lượng: 55 g/m2
· - Khả năng chịu nhiệt lên tới 500ºC
	100 tờ/hộp
	Hộp
	1
	
	

	134
	Chỉ thị sinh học cho tiệt trùng hơi nước
	· Kiểm tra và xác nhận hiệu quả của quá trình tiệt trùng bằng hơi nước
· Chủng vi sinh: Geobacillus stearothermophilus 7953
pH môi trường: ~7.0 ± 0.2
	50 gói/hộp
	Hộp
	1
	
	

	135
	Dung dịch châm điện cực pH 3M, KCl, AgCl
	· Thành phần: Kali clorua (KCl) 3M và bạc clorua (AgCl) bão hòa
	28ml/Lọ
	lọ
	3
	> 1
	

	136
	Giấy lọc bụi sợi thủy tinh GB100R-110mm
	· Chất liệu: Sợi thủy tinh
· Đường kính màng: 110mm
· Kích thước lỗ lọc: 0.6 µm 
· Tốc độ chảy: 15 giây
· Khối lượng: 95 g/m2
· Khả năng chịu nhiệt lên tới 500ºC 
	100 tờ/ hộp
	Hộp
	31
	
	

	137
	Giấy lọc bụi PM10, PM2.5 (126x166mm)
	· Chất liệu: sợi thủy tinh
· Kích thước: 5,0 x 6,5 inch (126 x 166 mm). 
· Khối lượng: 93 g/m2
	50 tờ/Hộp
	Hộp
	1
	
	

	138
	Giấy lọc bụi sợi thủy tinh (8" x 10")
	· Chất liệu: sơi thủy tinh
· Đường kính màng: 8" x 10"
· Kích thước lỗ lọc: 0.6 (µm) 
· Thời gian chảy: 15 giây
· Khối lượng: 95 g/m2
· Khả năng chịu nhiệt: 500oC
	50 tờ/Hộp
	Hộp
	7
	
	

	139
	Giấy chiết tách (34 x 130mm, dày 1.5mm)
	· Chất liệu: Cellulose
· Kích thước: 34 x 130mm
· Dày: 1.5mm.
· Sử dụng cho thông số Dầu tổng phương pháp chiết Soxhlet. 
	25 cái
	Hộp
	1
	
	

	140
	Toluene
	- C6H5CH3
- Tinh khiết phân tích
- Đạt tiêu chuẩn ACS, ISO
· Độ tinh khiết: ≥ 99.9% 
	1.000ml
	Chai
	1
	2
	

	141
	Aceton
	· C3H6O
· Tinh khiết phân tích
· Đạt tiêu chuẩn ACS.
· Độ tinh khiết: ≥ 99.8% 
	1.000ml
	Chai
	90
	1.5
	

	142
	Acetonitrile
	· C2H3N
· Tinh khiết phân tích 
· Đạt tiêu chuẩn ACS, Dược điển châu Âu.
· Độ tinh khiết: ≥ 99.8 %
	2500ml
	Chai
	3
	1.5
	

	143
	Dung môi Cloroform
	· CHCl3
· Tinh khiết phân tích 
Độ tinh khiết: ≥ 99.0 %
	500ml
	Chai
	408
	Sản xuất tối thiểu năm 2024
	

	144
	Etanol
	· C2H5OH
- Tinh khiết phân tích
- Đạt tiêu chuẩn ACS, ISO.
· - Độ tinh khiết: ≥ 99.9%.
	1 lít
	Chai
	1
	1.5
	

	145
	Formaldehyde (HCHO)
	· CH2O
· Tinh khiết phân tích 
· Đáp ứng theo tiêu chuẩn ACS, ISO
· Độ tinh khiết : ≥ 99.8 %
	2500ml/chai
	Chai
	1
	≥ 3
	

	146
	Formaldehyde (HCHO) – TQ
	· CH2O
· Dùng bảo quản mẫu thủy sinh.
	500ml
	Chai
	4
	Sản xuất tối thiểu năm 2024
	

	147
	n-Hexan
	- C6H14
- Tinh khiết phân tích 
- Đạt tiêu chuẩn ACS.
- Độ tinh khiết: ≥ 99.0% 
· Dùng cho GC
	2.500ml
	Chai
	80
	2
	

	148
	Methanol
	- CH3OH
- Tinh khiết phân tích
- Đạt tiêu chuẩn ACS, ISO.
· - Độ tinh khiết: ≥ 99.9%
	1.000ml
	Chai
	3
	1.5
	

	149
	Pyridin
	· C5H5N
· Tinh khiết phân tích 
· Đạt tiêu chuẩn ACS
· Độ tinh khiết: ≥ 99.5%.
	1.000 ml
	Chai
	3
	1.5
	

	150
	2-Propanol
	· C3H8O
· Tinh khiết phân tích 
· Đạt tiêu chuẩn ACS, ISO.
· Độ tinh khiết: ≥ 99.8%.
	1.000ml
	Chai
	4
	1.5
	

	151
	Dầu soi vật kính 100X
	· Chỉ số khúc xạ (nD): Khoảng 1.516
· Độ nhớt: Khoảng 100-120 mPa·s
· Tỉ trọng: 1.02 g/cm³ (ở 20°C)
	10ml
	Chai
	2
	
	

	152
	Metyl iso butylketone (MIBK)
	· C6H12O
· Tinh khiết phân tích
· Đạt tiêu chuẩn ACS hoặc AR
· Độ tinh khiết: ≥ 98.5%.
Dùng để chiết kim loại trong nước nhiễm mặn, phân tích bên AAS 
	2,5 lít/chai
	Chai
	2
	1.5
	

	153
	Dầu lau kính
	· Thiết lập để làm sạch và bảo trì kính hiển vi bao gồm: 
+ Dầu lau kính 25ml 
+ 5 que gạc 
+ Vải chống tĩnh điện 18×15 cm 
· + 2 khăn lau thông minh
	Bộ
	Bộ
	1
	
	

	154
	1-Butanol
	· C4H10O
· Tinh khiết phân tích
· Đạt tiêu chuẩn ACS, ISO.
· Độ tinh khiết: ≥ 99.5%.
	1.000ml
	Chai
	5
	2
	

	155
	Chai dầu Silicon 15ml
	· Dạng lỏng, không màu
· Bảo quản: 10-25oC
	15ml/chai
	Chai
	3
	
	

	156
	BGB
	· Môi trường chọn lọc dùng trong vi sinh để phát hiện và kiểm tra Coliforms trong nước, thực phẩm, sữa, v.v.
· Thành phần: Peptone: 10 (g/l); Lactose: 10 (g/l); Oxgall (Bile salts): 20 (g/l); Brilliant green: 0,0133 (g/l)
· pH cuối cùng (ở 25°C): 7,2 ± 0,2
	500g
	Chai
	18
	2
	

	157
	EC
	· Môi trường dùng để xác nhận và phân biệt Escherichia coli (E. coli) trong mẫu có Coliforms
· Thành phần: Tryptone: 20 g/lít, Lactose: 5 g/lít, Bile salts mixture: 1.5 g/lít, Dipotassium phosphate: 4 g/lít, Monopotassium phosphate: 1.5 g/lít, Sodium chloride: 5 g/lít
· pH: (ở 25 ° C) 6.9 ± 0,2  
	500g
	Chai
	12
	1.5
	

	158
	LT
	· Môi trường định tính sơ bộ (presumptive test) trong quy trình kiểm tra Coliforms
· Thành phần: Tryptose: 20 g/lít, Lactose: 5 g/lít, Sodium chloride: 5 g/lít, Dipotassium phosphate: 2.75 g/lít, Monopotassium phosphate: 2.75 g/lít, Sodium lauryl sulphate: 0.1 g/lít
· pH cuối cùng ở 25 độ là 6.8 ± 0.2
	500g
	Chai
	19
	2
	

	159
	Trypton
	· Để kiểm tra độ vô trùng như Tryptone Soya Agar, nước dùng, Fluid Thioglycollate Medium, … và một số các môi trường chẩn đoán khác nhau.
· Độ pH: 6.20- 7.20
	500g
	Chai
	1
	2
	

	160
	Plate count agar
	· Môi trường nuôi cấy tổng số vi khuẩn hiếu khí và ưa khí tùy nghi (aerobic and facultative bacteria), thường dùng để xác định tổng số vi sinh vật trong thực phẩm, nước, sữa, và các sản phẩm khác.
· Thành phần: Peptone 5 g, Yeast/Beef Extract 2.5 g, Glucose 1 g, Agar 15 g
· Giá trị pH:	 7,0 ± 0.2
	500g
	Chai
	1
	1.5
	

	161
	Lysine iron agar
	· Môi trường phân biệt và chọn lọc dùng để xác định vi khuẩn đường ruột Gram âm, đặc biệt là Salmonella và Shigella
· Thành phần: Peptid từ mô động vật: 5.000 g/l; Chiết xuất men: 3.000 g/l; Dextrose: 1.000 g/l; L-Lysine: 10.000 g/l; Ferric ammonium citrate: 0,500 g/l; Natri thiosunfat: 0,040 g/l; Bromocresol tím: 0,020 g/l; Agar 15.000 g/l
· pH: 6,7 ± 0,2
	500g
	Chai
	1
	≥ 3
	

	162
	Buffer peptone water
	· Môi trường tái sinh và pha loãng sơ bộ vi sinh vật, thường dùng trong chuẩn bị mẫu trước khi kiểm nghiệm vi khuẩn đường ruột (Coliforms, Salmonella, E. coli, v.v.)
· Thành phần: Peptone (hoặc Enzymatic digest of casein): 10,0 g/L; Sodium chloride: 5,0g/L; Na2HPO4.12H2O: 9 g/L; KH2PO4: 1.5 g/L.
· Độ pH (ở 25°C): 7.2±0.2
	500g
	Chai
	1
	2
	

	163
	Hektoen enteric agar
	· Môi trường thạch chọn lọc được sử dụng để phân lập và định danh vi khuẩn gây bệnh đường ruột. Hoạt động ức chế của môi trường này đã được giảm bớt bằng cách tăng nồng độ peptone và carbohydrate do đó cho phép phục hồi và tăng trưởng tốt hơn các dòng Salmonella spp. và Shigella spp.
· Thành phần: Peptic Digest of Animal Tissue: 12.0 g/L; Yeast Extract: 3.0 g/L; Sucrose: 12.0 g/L; Salicin: 2.0 g/L; Ferric Ammonium Citrate: 1.5 g/L; Acid Fuchsin: 0.1 g/L; Lactose: 12.0 g/L; Bile Salts: 9.0 g/L; Sodium Chloride: 5.0 g/L; Sodium Thiosulfate: 5.0 g/L; Bromothymol Blue: 0.064 g/L; Agar: 13.4 g/L
· pH: 7.5 ± 0.2 (25oC)
	500g
	Chai
	1
	≥ 3 năm
	

	164
	TSA (Tryptone soy agar, Tryptic Soy Agar)
	· Môi trường sinh trưởng ban đầu cho mục đích quan sát hình thái khuẩn lạc, phát triển nuôi cấy thuần và đạt được sự phát triển đủ cho xét nghiệm hóa sinh và bảo quản sau đó. TSA dạng thạch nghiêng được sử dụng để lưu trữ và vận chuyển mẫu vi khuẩn nuôi cấy.
· Thành phần: Pancreatic Digest of Casein: 15.0 g/L, Peptic Digest of Soybean Meal: 5.0 g/L, Sodium Chloride: 5.0 g/L, Agar: 15.0 g/L
· pH (ở 20-25°C): 7.3 ± 0.2 .
	500g
	Chai
	2
	1.5
	

	165
	TSI (triple sugar iron) agar
	· Môi trường sử dụng để xác định các vi khuẩn Bacillus gram âm có lên men glucose và lactose hoặc sucrose cùng với có thể sản xuất Hydrogen sulfide (H2S)
· Thành phần: Peptone 1%; Lactose 10%; Saccharose; (Sucrose) 10%; Glucose 1%; Phenol red; Sắt sunfat 0.3 g; Agar
· pH: 7.4 ± 0.2
	500g
	Chai
	1
	1.5
	

	166
	Kháng nguyên Salmonella O
	· Salmonella O Polyvalent (group A - S)
· Loại: huyết thanh ngưng kết.
· Dùng để thử khả năng phản ứng ngưng kết nhằm định danh và phân loại Salmonella.
	2ml/ống
	Ống
	1
	> 1
	

	167
	Alkaline pepton water
	· Môi trường tăng sinh chọn lọc cho Vibrio, đặc biệt Vibrio cholerae.
· Thành phần: Peptone: 10.0 g, NaCl: 10.0 g, nước cất: 1 lít
· pH cuối cùng ở 25 độ: 8.4 ± 0.2
	100g
	Chai
	2
	1.5
	

	168
	Thiosulfate citrate bils salt-sucrose Agar (TCBS)
	· Môi trường chọn lọc và phân biệt quan trọng cho Vibrio spp
· Thành phần: Thiosulfate: 20 g/l; Citrate: 10 g/l; Bile salts: 10 g/l; Sucrose: 10 g/l; Natri clorua: 10 g/l; Kali clorua: 0,2 g/l; Agar: 13,5 g/l; Nước cất: đủ 1 lít
· Độ pH: 8.4 – 8.8 (25°C)
	100g
	Chai
	2
	1.5
	

	169
	Methyl red - Voges proskauer broth 
	· Môi trường cơ bản trong vi sinh để xác định đường phân giải và con đường chuyển hóa glucose của vi khuẩn
· Thành phần: Peptone 1%, Glucose	0.5%, Dipotassium phosphate (K2HPO4)	0.2%
· pH: 6.8 – 7.0 (17 g/l, H₂O, 37 °C) (sau khử trùng ướt)
	500g
	Chai
	1
	≥ 3
	

	170
	Simmon citrate agar
	· Phân loại vi khuẩn dựa trên khả năng sử dụng citrate (Na3C6H5O7) làm nguồn carbon duy nhất
· Thành phần: Sodium Chloride (NaCl): 5.0 gm; Sodium Citrate (dehydrate): 2.0 gm; Ammonium Dihydrogen Phosphate: 1.0 gm; Dipotassium Phosphate: 1.0 gm; Magnesium Sulfate (heptahydrate): 0.2 gm; Bromothymol Blue: 0.08 gm; Agar:	15.0 gm
· pH: 6.5 – 6.7 (22 g/l, H₂O, 37 °C) sau khử trùng ướt
	500g
	Chai
	1
	≥ 3
	

	171
	Kháng huyết thanh shigella flexneri
	· Thử khả năng phản ứng ngưng kết nhằm định danh và phân loại Shigella. Shigella flexneri Polyvalent (1 to 6, X and Y)
· Loại: huyết thanh ngưng kết.
· Bảo quản: 2-8oC
	2ml/ống
	Ống
	1
	> 1
	

	172
	Chuẩn Salmonella typhimurium ATCC 14028,0363P
	· Nguồn gốc ATCC 14028 
· Dạng KWIK-STIK không quá 2 đời cấy chuyền.
· Sử dụng làm chuẩn đối chứng.
	1 que/bộ
	Bộ
	1
	> 1
	

	173
	E.C. Broth Mug
	- Phát hiện và định lượng E. coli trong thực phẩm, nước uống, và các mẫu môi trường
- Thành phần dung dịch sau pha: (g/L) Casein thủy phân enzyme: 20.00; Lactose: 5.00;  Muối mật: 1.50; K2HPO4: 4.00; KH2PO4: 1.50; NaCl: 5.00; 4-Methylumbeliferyl β-D-glucuronide (MUG): 0.05; 
· - pH: 6.9 ± 0.2 (25oC)
	500g
	Chai
	4
	1.5
	

	174
	Máu cừu
	· Máu cừu vô khuẩn cho điều chế môi trường Vi Sinh. môi trường giàu dinh dưỡng, thường dùng trong phòng thí nghiệm vi sinh để nuôi cấy vi khuẩn và quan sát phản ứng huyết thanh
· pH ban đầu: ~7,2–7,4
	10ml/lọ
	Lọ
	10
	2 tháng
	

	175
	Kháng huyết thanh Vibrio Cholerae O139
	· Kháng huyết thanh dùng để định danh Vibrio cholerae O139 
	2ml
	Lọ
	1
	2/3 self life
	

	176
	Kháng huyết thanh Vibrio cholerae polyvalent
	· Kháng huyết thanh dùng để định danh Vibrio cholerae O1 (V. Cholerae Inaba/ Ogawa) chứa factơ A,B,C. Kháng huyết thanh có chứa kháng thể đặc hiệu với kháng nguyên O của Vibrio cholera. 
	2ml
	Lọ
	1
	
	

	177
	Oxidase Discs
	· Tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride
· Đĩa nhỏ (paper discs) tẩm thuốc thử, đường kính ~6 mm
	50 cái/hộp
	Hộp
	1
	
	

	178
	PolyB Selective
	· Bổ sung kháng sinh được khuyến nghị để phân lập chọn lọc của các vi sinh vật khác nhau.
	5 ống/hộp
	hộp
	1
	1.5
	

	179
	Acid acetic
	· CH3COOH
· Tinh khiết phân tích
· Đạt tiêu chuẩn ACS, ISO.
· Độ tinh khiết: ≥ 99.8%
	1.000ml
	Chai
	11
	2
	

	180
	Acid clohydric
	· HCl
· Tinh khiết phân tích
· Đạt tiêu chuẩn ACS, ISO.
· Độ tinh khiết: 37.0 – 38.0%.
	1.000ml
	Chai
	88
	2
	

	181
	Acid nitric
	· HNO3
· Tinh khiết phân tích
· Đáp ứng theo tiêu chuẩn Dược điển Châu Âu, ISO
· Độ tinh khiết: ≥ 65.0%.
· Sử dụng cho AAS
	1.000ml
	Chai
	68
	2
	

	182
	Acid phosphoric
	· H3PO4
· Tinh khiết phân tích
· Đạt tiêu chuẩn ACS.
· Độ tinh khiết: ≥ 85.0%.
	1.000ml
	Chai
	2
	2
	

	183
	Acid sulfuric
	· H2SO4
· Tinh khiết phân tích
· Đạt tiêu chuẩn ACS, ISO.
· Độ tinh khiết: 95.0 – 97.0%.
· Sử dụng cho AAS
	1.000ml
	Chai
	46
	2
	

	184
	Acid sulfuric 98%, AR
	· H2SO4
· Tinh khiết phân tích
· Đạt tiêu chuẩn AR
· Độ tinh khiết: 95.0 - 97.0 %; 
	1.000ml
	Chai
	57
	2
	

	185
	Amoniac
	· NH4OH
· Tinh khiết phân tích 
· Đáp ứng tiêu chuẩn ISO
· Nồng độ: 25.0 - 30.0 %; 
	1.000ml
	Chai
	9
	1.5
	

	186
	Dichloromethan
	· CH2Cl2
· Tinh khiết phân tích
· Đạt tiêu chuẩn ACS, ISO.
· Độ tinh khiết: ≥ 99.8%.
	2,5 lít/chai
	Chai
	14
	2
	

	187
	Kháng huyết thanh Shigella dysenteriae
	· Kháng huyết thanh dùng để định danh chủng Shigella dysenteriae. 
	2ml
	Lọ
	1
	
	

	188
	Kháng huyết thanh Shigella boydii
	· Kháng huyết thanh dùng để định danh chủng Shigella boydii. 
	2ml
	Lọ
	1
	
	

	189
	Chuẩn độ đục 1NTU
	· Chuẩn độ đục nồng độ 1 NTU ± độ không đảm bảo đo
· Có chứng nhận ISO 17025, 17034.
	100ml
	Chai
	1
	> 1
	

	190
	Chuẩn độ đục 10NTU
	· Chuẩn độ đục nồng độ 10 NTU ± độ không đảm bảo đo
· Có chứng nhận ISO 17025, 17034.
	100ml
	Chai
	1
	> 1
	

	191
	Chuẩn độ đục 20NTU
	· Chuẩn độ đục nồng độ 20 NTU ± độ không đảm bảo đo
· Có chứng nhận ISO 17025, 17034.
	100ml
	Chai
	1
	> 1
	

	192
	Chuẩn độ đục 100NTU
	· Chuẩn độ đục nồng độ 100 NTU ± độ không đảm bảo đo
· Có chứng nhận ISO 17025, 17034.
	100ml
	Chai
	1
	> 1
	

	193
	Chuẩn độ đục 800NTU
	· Chuẩn độ đục nồng độ 800 NTU ± độ không đảm bảo đo
· Có chứng nhận ISO 17025, 17034.
	100ml
	Chai
	1
	> 1
	

	194
	m-FC Agar base
	· Phát hiện và định lượng coliform phân (fecal coliforms) từ nước bằng kỹ thuật lọc màng (membrane filtration) ở nhiệt độ cao (~ 44.5 °C)
· Thành phần: Tryptose: 10.000 gms/lít; Proteose peptone: 5.000 gms/lít; Chiết xuất nấm men: 3.000 gms/lít; Lactose: 12.500 gms/lít; Hỗn hợp muối mật: 1.500 gms/lít; Natri clorua (NaCl): 5.000 gms/lít; Aniline blue: 0.100 gms/lít; Agar: 15.000 gms/lít
· pH (ở 25°C): 7.4 ± 0.2
	100g
	Chai
	1
	
	

	195
	Rosolic acid
	· C19H14O3
· Thành phần: Acid Rosolic: 0.100g.
· Sử dụng để phát hiện fecal coliform trong mẫu nước.
	0,1g/vial
	Vial
	2
	
	

	196
	Chủng Enterococcus faecalis 
	· Điều kiện nuôi cấy: hiếu khí, 35°C
· Thời gian nuôi cấy: 24 – 48 giờ 
· Bảo quản: Từ 2-8°C.
· Sử dụng làm chuẩn đối chứng
	 1 que/bộ
	Bộ
	1
	
	

	197
	Thuốc thử permachem dùng đo clo dư ngoài hiện trường bằng máy Pocket Colormeter II 
	· Dùng xác định clorin tự do theo phương pháp DPD
· Thang đo: LR: lên đến 2.00 mg/L; MR: 0.05-4.00 mg/L; HR: 0.1-10.0 mg/L.
· Dạng bột mịn, màu trắng đến hơi hồng
· pH: 6.3
· Nhiệt độ phân hủy: 110ºC
· Thể tích mẫu thử: 25 mL
	100túi/bịch 
	Bịch
	3
	
	

	198
	Thuốc thử permachem dùng đo clo dư ngoài hiện trường bằng máy Pocket Colormeter II 
	· Dùng xác định clorin tự do theo phương pháp DPD
· Thang đo: 0.02 đến 2.00 mg/L
· Dạng bột
· Màu trắng, hơi hồng
· Tỷ trọng: 1,76 g/cm³ ở 20 °C
· Nhiệt độ phân hủy: 110 °C
· Thể tích mẫu thử: 10 mL
	100túi/bịch 
	Bịch
	3
	
	

	199
	Dung dịch chuẩn ORP 240 mv 
	· Dung dịch chuẩn ORP tại 240mV
· Độ chính xác tại 25oC: 240 ± 10mV
· Dung dịch màu vàng
	500mL
	Chai
	2
	> 1
	

	200
	Dung dịch chuẩn ORP 470 mv 
	· Dung dịch chuẩn ORP tại 470mV
· Độ chính xác tại 25oC: 470 ± 10mV
· Dung dịch không màu
	500mL
	Chai
	2
	> 1
	

	201
	Dung dịch hiệu chuẩn oxy zero, 500mL HI7040L
	· Dung dịch chuẩn oxy 0 mg/L ± độ không đảm bảo đo tại 25°C
· Liên kết chuẩn NIST hoặc ISO 17025
	500mL
	Chai
	7
	
	

	202
	Giấy lọc bụi loại 5.0 μm PVC membrane (đường kính 47mm)
	· Chất liêu: Màng lọc PVC
· Đường kính: 47mm
· Lỗ lọc: 5.0 micromet
	hộp/ 100 tờ
	Hộp
	1
	
	

	203
	Giấy lọc QR100-47mm (lỗ lọc 0,3 μm)
	· Chất liệu: Giấy lọc sợi thạch anh không có chất kết dính, hấp tiệt trùng.
· Đường kính: 47mm
· Lỗ lọc: 0.3 µm
· Khối lượng (g/m2): 85
· Khả năng chịu nhiệt lên tới 1000ºC
	hộp/ 100 tờ
	Hộp
	5
	
	

	204
	Bình định mức 25ml
	· Chất liệu thủy tinh borosilicate
- Class DINA, nắp nhựa, chữ xanh
- Dung sai: +/-0,06 ml
- Cỡ cổ nối: NS 12/21
	25 ml
	cái
	100
	
	

	205
	Bình tam giác 125ml
	- Chất liệu: Thủy tinh dùng cho các ứng dụng có nhiệt độ cao
- Dung tích: 125 ml
- Thang chia vạch chính xác, dễ đọc
	125 ml
	cái
	100
	
	

	206
	Bình tam giác 250ml
	- Chất liệu: Thủy tinh dùng cho các ứng dụng có nhiệt độ cao
- Dung tích: 250 ml
- Thang chia vạch chính xác, dễ đọc
	250 ml
	cái
	100
	
	

	207
	Chai ninh 50ml (chai trung tính)
	- Chai trung tính, chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt trên 110oC
- Dung tích: 50 ml có chia vạch
- Nắp vặn màu xanh, bao gồm vòng đệm chịu nhiệt trên 110oC
	50 ml
	cái
	200
	
	

	208
	Chai thủy tinh 1000ml chịu nhiệt 120oC
	- Chất liệu: thủy tinh chịu nhiệt trên 120oC
- Dung tích: 1000 ml
- Đường kính ngoài x cao: 101 x 230 mm
- Có chia vạch
- Nhiệt độ tiệt trùng cho nắp và vòng đệm trên 120oC
	1000 ml
	cái
	10
	
	

	209
	Cá từ thẳng 8x40mm 
	- Cá từ 8x40 mm
- Thích hợp để sử dụng với một loạt các trụ thanh khoáy từ
- Có khả năng chống hầu như tất cả các hóa chất
	
	Cái
	10
	
	

	210
	Cột khử cadimi 
	- Cột khử Cadimi: Gồm hai phần
+ Dài 50cm có khóa
+ Bầu trên dài ~ 22cm, đường kính ~ 3cm
	
	Cột
	6
	
	

	211
	Dispenser 10ml + van an toàn dùng cho axit
	- Thể tích: 1-10 ml
- Vạch chia: 0,2 ml
- Độ chính xác: ± 0,01 %
	1-10 ml
	Cái
	5
	
	

	212
	Đũa thủy tinh 
	- Chất liệu: Thủy tinh
- Kích thước: Ø7x300mm
	
	Cây
	10
	
	

	213
	Bình tam giác 50mL có nút mài nặng ~ 25g
	- Bình tam giác cổ mài, 24/29 50 ml chưa có nút
- Nút thủy tinh 24/29 đặc nhám, nặng 25g gia công riêng tại Việt Nam
- Chất liệu: thủy tinh
	50ml/25g
	bộ
	300
	
	

	223
	Đĩa petri lớn Ø100, cao 15 mm
	· Chất liệu: thủy tinh Borosilicate. Bề mặt nắp phẳng, không bọt và vết thủy tinh
Đường kính: 100mm. Chiều cao: 15mm
	
	cái
	30
	
	

	231
	Que cấy vi sinh đầu platin
	- Que cấy vi sinh platin
- Được làm từ hợp kim chịu nhiệt tốt, không bị oxy hóa trong quá trình khử trùng bằng ngọn lửa
	
	Cái
	5
	
	

	214
	Ống nghiệm nắp đen 18x180mm có nắp chịu nhiệt 120oC
	- Chiều cao 180mm, đường kính miệng ống 18 mm
· - Nắp DIN có chịu nhiệt 120oC, độ dày 1mm
	180 x 18 mm
	Cái
	100
	
	

	215
	Bình hút ẩm 
	- Bình hút ẩm có vòi, vĩ Inox
- Chất liệu: thủy tinh borossilicate
- ĐK Vĩ: 200
- Đường kính trong: 224 mm
- Đường kính ngoài (AD): 270±2
- Chiều cao (h): 296 mm
- NS: 24/29
- Dung tích: 5.8 l
	
	Cái
	3
	
	

	216
	Chai thủy tinh 500ml có nắp chịu nhiệt 120oC
	· Chai trung tính, chất liệu thủy tinh chịu nhiệt. 
Đường kính ngoài x cao: 86 x 176 mm.
Dung tích 500 mL có chia vạch, nắp vặn màu xanh bao gồm vòng đệm chịu nhiệt trên120oC
	500ml
	Cái
	20
	
	

	217
	Cán dao mổ số 3
	- Chất liệu: SUS304
- Chiều dài: 125 mm
	
	Cái
	3
	
	

	218
	Lam kính
	- Lam kính không mài mờ 26x76mm
- Chất liệu: thủy tinh soda-lime
- Có khả năng chịu hóa chất cao
	72 cái/hộp
	hộp
	2
	
	

	219
	Lưỡi dao mổ số 11
	- Được sản xuất bằng hai loại thép không gỉ và carbon
- Lưỡi số: 11
	100 cái
	Hộp
	1
	
	

	220
	Buồng đếm tảo 
(Counting chambers Sedgewick Rafter)
	- Kích thước của khoang buồng đếm: 50 x 20 x1 mm (1 cm3)
- Lưới ô vuông 1 mm
- Nắp buồng đếm kích thước: 60 x 30x 1mm
- Cung cấp bao gồm:
+ Buồng đếm Thủy tinh (S52)
+ Nắp buồng đếm bằng thủy tinh
	
	Cái
	2
	
	

	221
	Lam lõm 2 vị trí
	- Lam lõm 2 vị trí, 50 cái/hộp
- Kích thước: 76 x 26 mm
· - Đường kính lõm 15-> 18 mm, soi kính
	 50 cái/hộp
	hộp
	1
	
	

	222
	Pipette pasteur thủy tinh
	- Sử dụng cho chuẩn bị mẫu phân tích bên GC
- Thành phần: thủy tinh
- Chiều dài 150 mm
	250 cái/ hộp
	hộp
	1
	
	

	224
	Que cấy trang (que trải)
	- Kích thước: 145 x 50 x 5 mm
- Thành phần: thủy tinh
	
	Cái
	5
	
	

	225
	Bình định mức 2ml
	- Bình định mức NS 7/16 thủy tinh trắng, nút nhựa PE mới, class A, chữ xanh
- Chất liệu: thủy tinh Borosilicate 3.3
- Dung tích: 2 ml
	2 ml
	Cái
	2
	
	

	226
	Bình định mức 5ml
	- Bình định mức NS 10/19 thủy tinh trắng, nút nhựa PE mới, class A, chữ xanh
- Chất liệu: thủy tinh Borosilicate 3.3
- Dung tích: 5 ml
	5 ml
	Cái
	2
	
	

	227
	Quả Bóp Cao Su 1Ml Cho Pipet Pasteur
	- Quả bóp được làm từ cao su tự nhiên.
- Dung tích hút: lên đến 10 ml
- Màu sắc: đỏ
	
	cái
	20
	
	

	228
	Ống phá mẫu nitơ tổng Kjeldatherm
	- Vật liệu: Thủy tinh chịu nhiệt trên 370 độ
- Dung tích: 250 ml
- Đường kính 42 mm, chiều cao 300mm
	250 ml
	Ống
	16
	
	

	229
	Ống bóp nhựa 3 ml
	- Loại 3 ml (vạch chia 3ml)
- Chất liệu: nhựa trong
	100 ống/bịch
	Bịch
	1
	
	

	230
	Bình tia
	- Chất liệu: Nhựa LDPE (Low-Density Polyethylene) hoặc PP (Polypropylene) nguyên sinh, không chứa BHA. Tiêu chuẩn lab-grade, BHA-free, phù hợp sử dụng trong phòng thí nghiệm phân tích.
- Bình tia loại vòi nhỏ, cổ cong gắn liền với nắp
	500ml
	Bình
	10
	
	

	232
	Đầu que cấy vi sinh tròn (loop)
	- Chất liệu: Thép Niken-Crom không gỉ
- Độ dày: 0,5 mm
- Chiều dài que: 200 mm
- Kích thước móc tròn: 3-4mm
	
	Cái
	20
	
	

	233
	Đầu que cấy vi sinh thẳng
	- Chất liệu: Thép Niken-Crom không gỉ
- Độ dày: 0,5 mm
- Chiều dài que: 200 mm
	
	Cái
	10
	
	

	234
	Cột sắc ký thủy tinh
	- Dài 45 cm, đường kính 13 mm 
- Dung tích: 66 ml
- Có van khóa teflon
- Thủy tinh borosilicat
	
	Cái
	10
	
	

	235
	Ống duham
	· Thành phần: Thuỷ tinh
· Kích thước: 6 x 25 mm
	
	Cái
	500
	
	

	236
	Giá pipet tròn
	· Thành phần: Nhựa
· Đựng được 44 vị trí 
· Dùng cho đa dạng các loại pipet thẳng, pipet bầu, các loại ống dạng thẳng đa dạng dung tích
	
	Cái
	2
	
	

	237
	Kẹp gắp màng lọc
	· Chất liệu: Thép không gỉ AISI 304 chất lượng cao, kháng hóa chất, chống ăn mòn
· Chiều dài: 120 mm
	
	Cái
	2
	
	

	238
	Giá giữ lạnh bằng kim loại, 24 giếng 2 ml, đáy phẳng
	· Hợp kim nhôm
· 24 lỗ/cái
· Sau khi được làm lạnh hoàn toàn (-20°C 4-6h), hộp đá có thể duy trì nhiệt độ thấp trong thời gian dài (1-2h) ở nhiệt độ phòng
	
	Cái
	1
	
	

	239
	Que cấy đầu tròn 10 μl, đường kính 3,6 mm có tiệt trùng
	· Que cấy vi sinh đầu tròn 10μl
· Làm từ nhựa Poly Styrene cao cấp
· Đường kính 3,6 mm có tiệt trùng
	
	Cái
	1000
	
	




Chú thích: 
- Hạn sử dụng yêu cầu ở trên được tính từ ngày nhà thầu hoàn thành việc giao hàng đến ngày hết hạn trên CoA hoặc nhãn mác của hàng hóa.
Tiến độ cung cấp.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: tối đa 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, chia thành 3 đợt. Nhà thầu phải có thuyết minh về các biện pháp tổ chức thực hiện gói thầu một cách chi tiết trong đó nêu rõ phương thức đặt hàng, vận chuyển, phương tiện vận chuyển, thời gian vận chuyển, tiến độ triển khai, thời gian giao hàng từng đợt như sau:
+ Đợt 1: tối đa 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng; khối lượng của giao hàng đợt 1 sẽ thương thảo cụ thể trong biên bản thương thảo hợp đồng.
+ Đợt 2: tối đa 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng; khối lượng của giao hàng đợt 2 sẽ thương thảo cụ thể trong biên bản thương thảo hợp đồng.
+ Đợt 3: tối đa 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng; khối lượng của giao hàng đợt 3 sẽ thương thảo cụ thể trong biên bản thương thảo hợp đồng.
Nguồn gốc hàng hóa: 
a) Nhà thầu phải có bảng chi tiết, ghi rõ các thông tin về hãng sản xuất, mã hàng, xuất xứ, thông tin kỹ thuật, quy cách đóng gói của các hàng hóa chào thầu.
b) Nhà thầu cam kết sẽ cung cấp các tài liệu sau nếu trúng thầu để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa:
- Có cung cấp giấy chứng nhận chất lượng (CoA) với hóa chất thể hiện hạn sử dụng và các thông tin kỹ thuật.
- Cung cấp packing list với dụng cụ.
- Phiếu xuất kho/biên bản giao hàng bản chính của nhà thầu.
- Cung cấp hồ sơ thông báo của hãng về thay đổi mã hãng, quy cách đóng gói, nhãn mác sản phẩm .... trước khi mở thầu (nếu có).
Hạn sử dụng 
- Nhà thầu có cam kết cung cấp hàng hóa có hạn sử dụng đáp ứng yêu cầu về hạn sử dụng tối thiểu của Chủ đầu tư. Hạn sử dụng được tính từ ngày nhà thầu hoàn thành việc giao hàng đến ngày hết hạn thể hiện trên CoA hoặc trên vỏ chai của hàng hóa. Nếu hàng hóa giao không đúng hạn sử dụng như cam kết được xác định do lỗi của nhà thầu, chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng và nhà thầu phải đổi lại hàng hóa đúng yêu cầu trong thời gian 6-8 tuần kể từ ngày nhận lại hàng hóa không đạt, mọi chi phí phát sinh trong thời gian chờ đổi lại hàng sẽ do nhà thầu chịu. Trường hợp nhà thầu không cung cấp được hàng hoá đúng cam kết thì bị xem là vi phạm hợp đồng và chịu xử lý theo quy định.
Yêu cầu về giao hàng
- Địa điểm giao hàng: tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường có địa chỉ: số 520, Đường Đồng Khởi, p. Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai.
- Điều kiện nhận hàng: hàng hóa mới 100%, còn nguyên chưa mở nắp, có nhãn mác, xuất xứ rõ ràng, có giấy chứng nhận chất lượng (CoA), hạn sử dụng đáp ứng HSMT và hợp đồng đã ký kết. Hàng hóa được kiểm tra dựa vào CoA và không có cặn, tủa, không đổi màu và đủ thể tích (chất lỏng), không bị vón cục, đổi màu, biến chất (chất rắn); không  bị nứt vỡ, biến dạng nhãn mác bao bì không bị rách mờ.
- Trường hợp hàng hóa đã nhận hàng khi sử dụng có vấn đề về kỹ thuật thì chủ đầu tư sẽ báo cho nhà thầu cùng kiểm tra. Nếu kết quả kiểm tra là do chất lượng hàng hóa không đảm bảo, bị lỗi từ phía nhà sản xuất thì bên trúng thầu phải đổi lại hàng mới trong vòng 6-8 tuần.
- Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu bên trúng thầu không thực hiện đúng với các cam kết thì được coi là vi phạm quy định trong đấu thầu và phải bồi thường cho chủ đầu tư, kinh phí này được lấy từ bảo đảm thực hiện hợp đồng. Ngoài ra, Chủ đầu tư sẽ báo cáo sự việc với các đơn vị quản lý về đấu thầu.
3. Các yêu cầu khác: 
- Yêu cầu đối với nhà xưởng, kho chứa, Yêu cầu đối với công nghệ, thiết bị, dụng cụ, bao bì, Yêu cầu đối với bảo quản, vận chuyển hóa chất, Yêu cầu đối với hoạt động san chiết, đóng gói hóa chất, Điều kiện sản xuất, kinh doanh tiền chất công nghiệp… nhà thầu phải đáp ứng được theo luật hóa chất hiện hành.
	4. Bản vẽ: Không
5. Kiểm tra và thử nghiệm: 
- Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm, kiểm nghiệm đối với toàn bộ hàng hóa cung cấp để khẳng định các hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. 
- Bất kỳ hàng hóa nào qua kiểm tra, thử nghiệm, kiểm nghiệm mà không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì theo thứ tự ưu tiên; một là Chủ đầu tư có quyền từ chối và hủy hợp đồng; hai là cho phép nhà thầu thay thế bằng hàng hóa khác để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật; ba là Chủ đầu tư có quyền mua tại đơn vị cung cấp khác có thể giá cao hơn, mọi chi phí phát sinh bên nhà thầu chịu.
